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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGUYÊN LÝ MÁY
Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14/12/2019)

[bookmark: _Toc453535365][bookmark: _Toc18723500][bookmark: _Toc36926825][bookmark: _Toc47969742][bookmark: _Toc51095727]1. Tên học phần:  Nguyên lý máy    	        		 Mã học phần: 0101000896
2. Số tín chỉ:   3 (3,0,6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp:	45 tiết	
		+ Giảng lý thuyết:         42 tiết       
		+ Seminar, Kiểm tra-đánh giá: 3 tiết
	- Tự học: 90 tiết		
5. Điều kiện tiên quyết:  Hoàn thành các học phần Cơ lý thuyết, Vẽ kỹ thuật 1, 2.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
		- Trang bị cho người học về các phương pháp phân tích, tính toán về hình học, động học và động lực học các cơ cấu máy cơ bản. 
6.2. Về kỹ năng: 
	- Biết ứng dụng những kiến thức được học để giải quyết những vấn đề về phân tích cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu máy và thiết kế cơ cấu máy thỏa mãn những điều kiện động học động lực học đã cho trong thực tiễn.
6.3. Về thái độ:
		- Có thái độ làm việc tích cực, độc lập.
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính cẩn thận, kiên nhẫn, …
- Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Nguyên lý máy nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của các cơ cấu máy; trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để giải các bài toán phân tích và tổng hợp cơ cấu máy.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
	Tham gia học, thảo luận, kiểm tra theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
  Dự lớp: trên 80%. 
  Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
  Khác: Hoàn thành Bài tập lớn 
9. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: 
[1]  [1] Giáo trình Cơ học máy – Lại Khắc Liễm - NXB - ĐHQG TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: 
    [2] Đinh Gia Tường – Tạ Khánh Lâm – Nguyên lý máy – NXB Giáo dục 
    [3] Tạ Ngọc Hải – Bài tập Nguyên lý máy –NXBKH&KT Hà Nội – Tái bản lần thứ 8
    [4] Ngân hàng câu hỏi - Trần Thế Quang - ĐH Thái Bình
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	3 bài Kiểm tra, 1 bài tập lớn
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi
	60%
	(Trắc nghiệm: 75 phút)


10.2. Cách tính điểm:
Theo qui chế tín chỉ
11. Thang điểm: 
Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	KIỂM TRA

	1 
	Cấu tạo cơ cấu 
	6 
	0 
	0

	2 
	Động học cơ cấu phẳng
	9
	0 
	1

	3 
	Động lực học cơ cấu phẳng
	3
	0 
	0

	4
	Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	6
	0
	0

	5 
	Ma sát 
	2 
	0 
	0

	6 
	Cân bằng máy 
	4 
	0 
	1

	7 
	Cơ cấu bánh răng và hệ thống bánh răng 
	9 
	0 
	0

	8 
	Các cơ cấu đặc biệt 
	6 
	0 
	1

	Tổng cộng: 
	42
	0
	3



13. Hình thức và nội dung từng tuần
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết) 
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tài liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1 - Cấu tạo cơ cấu
	3
	
	

	Lý thuyết 
	1.1. [bookmark: _Toc36926826][bookmark: _Toc47424032][bookmark: _Toc47969743][bookmark: _Toc51094009][bookmark: _Toc51095728]Những khái niệm cơ bản
1.2. Bậc tự do của cơ cấu
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập trên lớp
	
	- BTchương 1 [3], [4]

	

	Tuần 2
	Chương 1 - Cấu tạo cơ cấu (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc36926827][bookmark: _Toc47424033][bookmark: _Toc47969744][bookmark: _Toc51094010][bookmark: _Toc51095729] 1.3. Nhóm tĩnh định
 1.4. Bài tập
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	- BTchương 1 [3], [4]
- Đọc trước chương 2 [1]
	

	Tuần 3
	Chương 2 - Động học cơ cấu phẳng
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926828][bookmark: _Toc47424034][bookmark: _Toc47969745][bookmark: _Toc51094011][bookmark: _Toc51095730]2.1. Nội dung, ý nghĩa và pp giải các bài toán động học
[bookmark: _Toc36926829][bookmark: _Toc47424035][bookmark: _Toc47969746][bookmark: _Toc51094012][bookmark: _Toc51095731]2.2. Phân tích động học bằng phương pháp giải tích
[bookmark: _Toc36926830][bookmark: _Toc47424036][bookmark: _Toc47969747][bookmark: _Toc51094013][bookmark: _Toc51095732] 2.3. Phân tích động học bằng phương pháp đồ thị 
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 1 [3], [4]
	

	Tuần 4
	Chương 2 - Động học cơ cấu phẳng (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc36926831][bookmark: _Toc47424037][bookmark: _Toc47969748][bookmark: _Toc51094014][bookmark: _Toc51095733]2.4. Phân tích động học bằng phương pháp họa đồ vectơ
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 2 [3], [4]
	

	Tuần 5
	Chương 2 - Động học cơ cấu phẳng (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc36926832][bookmark: _Toc47424038][bookmark: _Toc47969749][bookmark: _Toc51094015][bookmark: _Toc51095734] 2.4. Phân tích động học bằng phương pháp họa đồ vectơ 
2.5. Bài tập 
	2
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
- BT chương 2 [3], [4]
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thực hiện trên lớp
	1
	Nội dung: Chương 1, 2
- Đọc trước chương 3 [1]
	

	Tuần 6
	[bookmark: _Toc36926833][bookmark: _Toc47424039][bookmark: _Toc47969750][bookmark: _Toc51094016][bookmark: _Toc51095735]Chương 3 - Động lực học cơ cấu phẳng
	3
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc36926834][bookmark: _Toc47424040][bookmark: _Toc47969751][bookmark: _Toc51094017][bookmark: _Toc51095736]3.1. Các loại lực tác dụng lên cơ cấu
3.2. Điều kiện tĩnh định 
[bookmark: _Toc36926835][bookmark: _Toc47424041][bookmark: _Toc47969752][bookmark: _Toc51094018][bookmark: _Toc51095737]3.3. Bài toán xác định áp lực khớp động
[bookmark: _Toc36926836][bookmark: _Toc47424042][bookmark: _Toc47969753][bookmark: _Toc51094019][bookmark: _Toc51095738]3.4. Bài toán xác định moment cân bằng
	

	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 2 [3], [4]
- Đọc trước chương 4 [1]
	

	Tuần 7
	Chương 4 – Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	3
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc36926837][bookmark: _Toc47424043][bookmark: _Toc47969754][bookmark: _Toc51094020][bookmark: _Toc51095739]4.1. Đại cương
4.2. Động học bốn khâu bản lề 
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BT chương 3 [3], [4]
	

	Tuần 8
	Chương 4 – Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp (tiếp) 
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926838][bookmark: _Toc47424044][bookmark: _Toc47969755][bookmark: _Toc51094021][bookmark: _Toc51095740]4.2. Động học bốn khâu bản lề (tiếp)
[bookmark: _Toc36926839][bookmark: _Toc47424045][bookmark: _Toc47969756][bookmark: _Toc51094022][bookmark: _Toc51095741]4.3. Động học một số biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BT chương 4 [3], [4]
- Đọc trước chương 5, 6 [1]
	

	Tuần 9
	[bookmark: _Toc36926840][bookmark: _Toc47424046][bookmark: _Toc47969757][bookmark: _Toc51094023][bookmark: _Toc51095742]Chương 5 - Ma sát
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926841][bookmark: _Toc47424047][bookmark: _Toc47969758][bookmark: _Toc51094024][bookmark: _Toc51095743]5.1. Đại cương
5.2. Ma sát trên khớp tịnh tiến
5.3. Ma sát trên khớp quay
5.4. Ma sát trên khớp cao
[bookmark: _Toc36926842][bookmark: _Toc47424048][bookmark: _Toc47969759][bookmark: _Toc51094025][bookmark: _Toc51095744]Chương 6 - Cân bằng máy
[bookmark: _Toc36926843][bookmark: _Toc47424049][bookmark: _Toc47969760][bookmark: _Toc51094026][bookmark: _Toc51095745]6.1. Ý nghĩa và nội dung cân bằng máy
[bookmark: _Toc36926844][bookmark: _Toc47424050][bookmark: _Toc47969761][bookmark: _Toc51094027][bookmark: _Toc51095746]6.2. Cân bằng vật quay có chiều dày nhỏ
	2


1
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BT chương 4 [3], [4]
	

	Tuần 10
	[bookmark: _Toc36926845][bookmark: _Toc47424051][bookmark: _Toc47969762][bookmark: _Toc51094028][bookmark: _Toc51095747]Chương 6 - Cân bằng máy 
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926846][bookmark: _Toc47424052][bookmark: _Toc47969763][bookmark: _Toc51094029][bookmark: _Toc51095748]6.3. Cân bằng vật quay có chiều dày lớn
	2
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thực hiện trên lớp
	1
	Nội dung: Chương 3, 4, 5
- Đọc trước chương 7 [1]
	

	Tuần 11
	Chương 7 – Cơ cấu bánh răng và hệ thống bánh răng
	3
	
	

	Lý thuyết 
	7.1. Cơ cấu bánh răng
[bookmark: _Toc36926847][bookmark: _Toc47424053][bookmark: _Toc47969764][bookmark: _Toc51094030][bookmark: _Toc51095749]7.1.1. Đại cương 
[bookmark: _Toc36926848][bookmark: _Toc47424054][bookmark: _Toc47969765][bookmark: _Toc51094031][bookmark: _Toc51095750]7.1.2. Bánh răng thân khai và đặc điểm ăn khớp
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 5, 6 [3], [4]
- Đọc trước chương 8 [1]
	

	Tuần 12
	Chương 7– Cơ cấu bánh răng và hệ thống bánh răng (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926849][bookmark: _Toc47424055][bookmark: _Toc47969766][bookmark: _Toc51094032][bookmark: _Toc51095751]7.1. Cơ cấu bánh răng (tiếp)
[bookmark: _Toc36926850][bookmark: _Toc47424056][bookmark: _Toc47969767][bookmark: _Toc51094033][bookmark: _Toc51095752]7.1.3. Đặc điểm chế tạo của bánh răng thân khai 
[bookmark: _Toc36926851][bookmark: _Toc47424057][bookmark: _Toc47969768][bookmark: _Toc51094034][bookmark: _Toc51095753]7.1.4. Đặc điểm hình học, động học của một số bánh răng không gian 
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 7 [3], [4]
	

	Tuần 13
	Chương 7– Cơ cấu bánh răng và hệ thống bánh răng (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
	 7.2. Hệ thống bánh răng
[bookmark: _Toc36926852][bookmark: _Toc47424058][bookmark: _Toc47969769][bookmark: _Toc51094035][bookmark: _Toc51095754] 7.2.1. Đại cương 
[bookmark: _Toc36926853][bookmark: _Toc47424059][bookmark: _Toc47969770][bookmark: _Toc51094036][bookmark: _Toc51095755] 7.2.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng thường 
7.2.3. Phân tích động học hệ thống bánh răng vi sai
	2
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 7 [3], [4]
- Đọc trước chương 8 [1]
	

	Tuần 14
	Chương 8 – Các cơ cấu đặc biệt
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc36926854][bookmark: _Toc47424060][bookmark: _Toc47969771][bookmark: _Toc51094037][bookmark: _Toc51095756]8.1. Cơ cấu cam
[bookmark: _Toc36926855][bookmark: _Toc47424061][bookmark: _Toc47969772][bookmark: _Toc51094038][bookmark: _Toc51095757]8.1.1. Động học cơ cấu cam phẳng
[bookmark: _Toc36926856][bookmark: _Toc47424062][bookmark: _Toc47969773][bookmark: _Toc51094039][bookmark: _Toc51095758]8.1.2. Biện pháp bảo toàn khớp cao
[bookmark: _Toc36926857][bookmark: _Toc47424063][bookmark: _Toc47969774][bookmark: _Toc51094040][bookmark: _Toc51095759]8.2. Cơ cấu Cardan
[bookmark: _Toc36926858][bookmark: _Toc47424064][bookmark: _Toc47969775][bookmark: _Toc51094041][bookmark: _Toc51095760]8.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
[bookmark: _Toc36926859][bookmark: _Toc47424065][bookmark: _Toc47969776][bookmark: _Toc51094042][bookmark: _Toc51095761]8.2.2. Động học cơ cấu Cardan
	
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà
- BTchương 7 [3], [4]
- Ôn tập
	

	Tuần 15
	[bookmark: _Toc36926860][bookmark: _Toc47424066][bookmark: _Toc47969777][bookmark: _Toc51094043][bookmark: _Toc51095762]Chương 8 - Các cơ cấu đặc biệt (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết 
	8.3. Cơ cấu Malt
[bookmark: _Toc36926861][bookmark: _Toc47424067][bookmark: _Toc47969778][bookmark: _Toc51094044][bookmark: _Toc51095763]8.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
8.3.2. Động học cơ cấu Malt
8.4. Cơ cấu bánh cóc
[bookmark: _Toc36926862][bookmark: _Toc47424068][bookmark: _Toc47969779][bookmark: _Toc51094045][bookmark: _Toc51095764]8.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
[bookmark: _Toc36926863][bookmark: _Toc47424069][bookmark: _Toc47969780][bookmark: _Toc51094046][bookmark: _Toc51095765]8.4.2. Phân loại
- Ôn tập
	2
	- Giáo trình Cơ học máy [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar-theo nhóm  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thực hiện trên lớp
	1
	Nội dung: chương 6, 7, 8
	


          

	Trưởng khoa

Đã ký



ThS. Vũ Thanh Hải
	
	Trưởng bộ môn

Đã ký



[bookmark: _GoBack]ThS. Trần Thế Quang
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